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A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THÁNG 4/2024 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho lúa và rau màu. Xây dựng Kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ 

Xuân năm 2024, Kế hoạch thu Xuân, sản xuất vụ Hè, vụ Mùa, vụ Đông năm 

2024. Tiếp tục thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh theo kế hoạch. Chỉ đạo, 

hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh, khử trùng lán trại, chuẩn bị cho sản xuát 

vụ nấm sò, nấm rơm mới. Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 1. Triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2024. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Tiếp tục 

tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều 

trên địa bàn huyện. 

* Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:  

- Đang hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

cấp huyện, trình thành phố thẩm định đối với 04 xã: Vĩnh An, Hùng Tiến, Tiền 

Phong, Thắng Thủy  

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới nâng cao chưa đạt đối với 11 xã: Việt Tiến, Thanh Lương, Hưng Nhân, 

Giang Biên, Vinh Quang, Trung Lập, An Hòa, Cộng Hiền, Trấn Dương, Dũng 

Tiến, Cổ Am. 

- Tiếp tục triển khai thi công các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 

08 xã: Đồng Minh, Vĩnh Tiến, Tam Cường, Vĩnh An, Hùng Tiến, Tiền Phong, 

Thắng Thủy, Cao Minh; tiến độ thi công chung ước đạt 66% khối lượng. 

- Triển khai lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao.  

2. Công tác Tài nguyên và Môi trường:  

Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2024, điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất huyện đến năm 2030, thống kê đất đai trên địa bàn huyện năm 2023. Tập 

trung cao thực hiện công tác GPMB các dự án: Dự án cải tạo mặt đê kết hợp làm 

                   
1 Triển khai tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo được 9.000/12.931 con đạt 69%; tiêm vắc xin cúm gia 

cầm đợt 1 được 300.000/1.000.000 liều đạt 30% kế hoạch.  
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đường giao thông đoạn đê hữu sông Thái Bình, huyện Vĩnh Bảo 2; Dự án đầu tư xây 

dựng cầu vượt sông hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành 

phố Thái Bình đi cầu Nghìn 3; Dự án xây dựng đường vào cụm Công nghiệp Giang 

Biên 4; Dự án đầu tư xây dựng đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến Quốc 

lộ 10 huyện Vĩnh Bảo5; Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã năm 2023-20246.  

Đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa được 

07/15 lô đất, số tiền trúng đấu giá là 21,146 tỷ đồng. Đang trình UBND thành phố 

giao đất thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị tại khu dân cư Bắc Hải, thị trấn Vĩnh 

Bảo. Trong tháng đã cấp 270 giấy chứng nhận QSD đất (trong đó: cấp lần đầu 11 

GCN QSD đất ở; lập hồ sơ chuyển nhượng, chuyển quyền, cấp lại 259 GCN), đính 

chính, thu hồi 541 giấy chứng nhận QSD đất.  

 Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện năm 2024; thực hiện tổng vệ sinh 

môi trường định kỳ hàng tháng. Đôn đốc, hướng dẫn UBND thị trấn Vĩnh Bảo xây 

dựng hoàn thiện Phương án xử lý rác thải tại thị trấn thay thế cho hoạt động lò đốt 

rác BD-Alpha. Làm việc với Đoàn công tác thành phố Kitakyushu, Nhật Bản khảo 

sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn huyện. Tiếp nhận và thẩm định 07 hồ sơ cấp giấy phép môi trường đối với 07 cơ 

sở trên địa bàn huyện.  

 3. Sản xuất công nghiệp, TCN, XDCB, thương mại - dịch vụ và giao 

thông vận tải: 

Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất Công nghiệp- 

TCN trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) ước đạt 620 tỷ đồng, tăng 18,10% 

cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp huyện quản lý ước đạt 

101 tỷ đồng, tăng 14,77% cùng kỳ năm trước. Triển khai chương trình khuyến 

công của thành phố, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư máy móc, 

trang thiết bị sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

những quy định về vệ sinh trong khu sản xuất, đảm bảo an toàn phòng chống 

cháy nổ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất. Phối hợp với 

các nhà đầu tư, các cơ quan đơn vị triển khai các khu, cụm công nghiệp trên địa 

bàn huyện. 

                   
2 Phê duyệt phương án đối với 05 hộ đất ở (trong đó: 01 hộ xã Tân Liên, 01 hộ xã Tam Cường, 03 hộ 

xã Hòa Bình), số tiền phê duyệt 2,1 tỷ đồng; chủ đầu tư chưa cấp tiền để chi trả tiền cho hộ dân. Đã 

điều chỉnh xong Mảnh trích đo địa chính, đã kiểm kê và thẩm định xong nguồn gốc đất và đang lập 

trình thẩm định phương án đối với 10 hộ tại xã Lý Học. 
3 Xã Đồng Minh: Đã phê duyệt phương án đối với 08/12 hộ, số tiền 6,8 tỷ đồng. Xã Hưng Nhân: 5 hộ 

đất công không phải GPMB. Đã phê duyệt phương án đối với 02/06 hộ, số tiền 0,49 tỷ đồng. 
4 Đã hoàn thành công tác kiểm kê, lập dự thảo phương án và công khai dự thảo phương án đến các hộ 

dân. Đã phê duyệt phương án đối với 09 hộ, số tiền 8,1 tỷ đồng. 
5 Đối với đất nông nghiệp (liên quan đến 220 hộ): đang thực hiện các công tác nội nghiệp; rà soát số 

hộ, tên chủ sử dụng đất, loại đất… Đối với đất ở: Đã tổ chức đo đạc, kiểm kê, lập dự thảo phương án 

và công khai dự thảo phương án đến các hộ dân có đất thu hồi. 
6 Đã thẩm định nguồn gốc đất đối với 326 hộ; đã lập phương án đối với 432 hộ. 
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Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 600 tỷ đồng, 

tăng 16,05% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ăn uống lưu trú ước đạt 52 tỷ 

đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động 

thương mại được tập trung cao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn 

chặn tình trạng tăng giá, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục 

thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm 

thiết yếu. Phối hợp với các sở, ngành thành phố kiểm tra hoạt động tại chợ thị 

trấn Vĩnh Bảo. 

Xây dựng cơ bản: Giá trị sản lượng XDCB ước đạt 94,5 tỷ đồng, tăng 

17,39% so với cùng kỳ. Kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu thi công 

tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng, đảm bảo hiệu 

quả đầu tư. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Tổ chức lập 

nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Bảo và vùng phụ cận 

đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

1/2000 thị trấn Vĩnh Bảo. Đã thẩm định, phê duyệt 03 đồ án quy hoạch 7. Tăng 

cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; cấp 10 giấy phép xây dựng 

công trình nhà ở hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo. 

Trật tự an toàn giao thông: Tổ chức Lễ phát động ra quân năm An toàn giao 

thông năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an 

toàn”. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án tổ chức tốt các hoạt động vận tải, 

kiểm tra, ra quân giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao 

thông đường bộ trên địa bàn quản lý, đặc biệt các tuyến đường Quốc lộ 10, Quốc lộ 

37, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường cầu Đăng đến Quốc lộ 37... Kiểm tra, rà soát, 

sửa chữa, duy tu kết cấu hạ tầng giao thông; bổ sung các gờ giảm tốc tại các điểm giao 

nhau với quốc lộ 37, sửa chữa, lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 37 

tại địa bàn xã Tân Hưng. 

Điện nông thôn và khoa học, công nghệ: Sản lượng điện tiêu thụ, ước đạt 

21,41 triệu Kwh, tăng 8,5% so với cùng kỳ; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 

định. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật; 

kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành lang lưới điện.  

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được tập trung cao. 

Phối hợp với Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP tổ chức Hội nghị 

“Hỗ trợ bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể Rươi Vĩnh 

Bảo”. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp 

tổ chức hội nghị “Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Ổi Lê 

Đông tạ”. Triển khai đánh giá nội bộ việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các phòng ban. 

4. Kế hoạch - Tài chính  

                   
7 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư Nhân Hòa; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Vĩnh Tiến; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang 

Đồng Sến thị trấn Vĩnh Bảo 
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 Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2024; 

Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương 

(DDCI) năm 2024 trên địa bàn huyện. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh mới cho 70 hộ cá thể, tổng vốn đăng ký là 28 tỷ đồng. Đẩy mạnh thực 

hiện các nhiệm vụ thu ngân sách; tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, lệ phí 

trước bạ năm 2024, thu nợ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023. Thực hiện dự 

toán chi ngân sách năm 2024, đảm bảo chi thường xuyên, an sinh xã hội. Thực 

hiện chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024; hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện quyết toán ngân sách năm 2023. 

 Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 165.355 triệu đồng, đạt 13% dự toán, 

bằng 1.099% cùng kỳ; trong đó thu thường xuyên đạt 27.279 triệu đồng, đạt 8% 

dự toán, bằng 184% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt 142.719 triệu đồng, 

đạt 6,2% dự toán, bằng 153,5% so với cùng kỳ. 

 III. VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

1. Giáo dục - đào tạo 

 Chuẩn bị nội dung sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 

10/12/2021 của Huyện uỷ về "nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030". Thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm 2024. Chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác chuyên môn, ký số văn bản 8. Hoàn thiện 

hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp TH, THCS. Đồng loạt triển khai kiểm tra, rà 

soát phương tiện xe của học sinh trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì và thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập. Tập 

trung thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

 2. Hoạt động văn hoá, thể thao.   

 Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức trang trí, tuyên truyền các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa 

Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Vĩnh Bảo năm 2023. Lập hồ sơ đề 

nghị Sở Văn hoá và Thể thao thẩm định tu sửa cấp thiết các hạng mục tại di tích 

quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; hướng dẫn các địa phương tổ 

chức tốt lễ hội và đón Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp thành phố. Tập trung 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế chi tiết Dự án 

Chuyển đổi số huyện Vĩnh Bảo. Tổ chức tốt Ngày chạy Olypic vì sức khỏe toàn 

dân và giải Việt dã huyện Vĩnh Bảo năm 2024. 

 3. Công tác Y tế  

                   
8 Tổ chức 02 hội thảo chuyên sâu về dạy học môn tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh toàn huyện. 

Vĩnh Bảo xếp thứ 4/14 quận huyện trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cơ bản lớp 9. Tổ chức 

thi thử vào lớp 10 lần thứ 2… 
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 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác Y Dược cổ truyền năm 2024, Kế 

hoạch tổ chức Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn 

huyện Vĩnh Bảo năm 2024, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2024. Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ phòng, chống dịch bệnh 

mùa đông xuân; vệ sinh an toàn thực phẩm theo chủ đề tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm 2024; Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 

2024… Duy trì và nâng cao chất lượng các Chương trình y tế. Thực hiện tốt 

công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

về hành nghề y dược tư nhân. 

4. Công tác Lao động Thương binh và Xã hội:  

Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, người nghèo và các 

đối tượng bảo trợ xã hội, chi trả trợ cấp đúng, đủ, kịp thời 9. Tiếp tục hỗ trợ 

người có công, người nghèo có khó khăn về nhà ở. Tổ chức rà soát, tổng hợp đối 

tượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ phục vụ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ; đối tượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; lập danh sách 

thương binh, liệt sỹ tỉnh Lào Cai. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Giao chỉ tiêu cập 

nhật, đồng bộ dữ liệu người có công, người lao động, người hưởng chính sách an 

sinh xã hội và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các xã, thị trấn (đảm 

bảo cập nhật, đồng bộ xong trước 30/6/2024; chi trả qua tài khoản ít nhất đạt 45% 

tổng số đối tượng). Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tập trung 

thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đẩy mạnh tuyên truyền về 

bình đẳng giới. 

IV. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác Nội vụ 

Ban hành Thông báo, Quyết định, nâng bậc lương trước hạn năm 2024 

đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc. Triển khai việc 

thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập (đợt 2). Thông báo về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu số người 

làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 

2024. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động theo quy định 10. Tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri về 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Trình 

HĐND huyện thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

                   
9 Chi trả trợ cấp cho 4.368 người có công, số tiền là 10.176,021 triệu đồng; chi trả trợ cấp BTXH cho 

cho 15.330 người, kinh phí 12.412,82  triệu đồng; chi mai táng phí cho 58 trường hợp... 
10 Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyển công tác đối với 01 công chức phòng Lao động-Thương binh 

và Xã hội; Quyết định chuyển ngạch đối với 01 viên chức Trung tâm GDNN-GDTX. Ban hành Thông 

báo nghỉ hưu năm 2024. Ban hành Quyết định tuyển dụng đối với cho 142 thí sinh trúng tuyển viên 

chức giáo viên năm 2023…  
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2023-2025, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thành phố theo quy định. Thường 

xuyên nắm tình hình ở cơ sở về các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo; kịp thời giải 

quyết những vấn đề phát sinh. Thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên 

và đột xuất theo quy định 11. 

* Về thực hiện cải cách hành chính: 

- Thực hiện việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ 

cương công vụ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông tổ chức Hôi nghị tập huấn vận hành, khai thác Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường hướng dẫn các xã, thị trấn 

thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, ký số hồ sơ thủ 

tục hành chính, thanh toán trực tuyến. 

Trong tháng đã tiếp nhận 754 văn bản đến, ban hành 437 văn bản đi. 

Cổng thông tin điện tử của huyện đã đăng 11 tin bài, 42 văn bản chỉ đạo, điều 

hành.   

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử từ ngày 

16/03/2024 - 15/4/2024: 

+ Cấp huyện: tiếp nhận 603 hồ sơ, tồn trước 121 hồ sơ, trong đó giải 

quyết đúng hạn 368 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ (lĩnh vực đất đai), chưa đến hạn 203 

hồ sơ; hồ sơ trực tuyến 418 hồ sơ; số hồ sơ hủy 28 hồ sơ. 

+ Cấp xã: tiếp nhận 536 hồ sơ, tồn trước 03 hồ sơ, trong đó giải quyết 

đúng hạn 513 hồ sơ, quá hạn 01 hồ sơ (xã Cổ Am), chưa giải quyết 05 hồ sơ; hồ 

sơ trực tuyến 499 hồ sơ; số hồ sơ hủy 17 hồ sơ 

- Đẩy mạnh thực hiện ký số văn bản tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn huyện. (Có biểu thống kê chi tiết kèm theo) 

 2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực 

SSCĐ, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn. Hoàn thành toàn bộ chương trình, 

nội dung huấn luyện và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các trung đội dân quân cơ động 

trên địa bàn huyện (31 trung đội = 868 đồng chí). Triển khai kế hoạch huấn luyện 

dân quân tại chỗ. Tổ chức Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng cho lực lượng 

thường trực và lực lượng dân quân tự vệ của huyện. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị 

cho mở lớp giáo dục QP&AN cho đối tượng 4 cấp huyện là Trưởng các dòng họ. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký tháng 4 đối với độ tuổi 17, lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật. Đảm tốt công tác Hậu cần - 

Kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

3. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Chủ động 

nắm tình hình tôn giáo, xuất nhập cảnh, tình hình khiếu kiện, tình hình nội bộ 

Nhân dân, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại 

                   
11 Ban hành Quyết định khen thưởng đối với 27 tập thể và 50 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác 
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tội phạm12. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính. Tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 13. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, 

hướng dẫn an toàn PCCC trên địa bàn huyện14. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của 

Chính phủ. Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia 

an toàn PCCC” cấp huyện năm 2024; mở lớp tập huấn phòng chống khủng bố năm 

2024. 

4. Công tác thanh tra và tư pháp 

 Công tác thanh tra: Đã hoàn thành cuộc Thanh tra trách nhiệm về việc 

thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính cho cá nhân, tổ chức và thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tại một số xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; 

Đang dự thảo Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích niên độ từ 

01/7/2014 đến 31/12/2023 tại UBND các xã: Tam Đa, Liên Am, Tân Liên, Nhân 

Hòa, Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo. Công tác thường trực tiếp dân được duy trì; 

trong tháng đã tiếp 23 lượt = 24 người = 02 vụ việc. Tiếp nhận 34 đơn = 10 đơn đủ 

điều kiện xử lý = 10 vụ việc (24 đơn trùng nội dung, nặc danh); các đơn đã được xử lý, 

giải quyết theo quy định.  

Công tác tư pháp: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản 

lý và kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 

năm 2024; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật, đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và hòa giải ở cơ sở 15.  

V. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

Tiến độ thu ngân sách còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thành 

phố phân cấp cho huyện đạt thấp. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức 

tạp, số vụ tai nạn tăng so với cùng kỳ. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2024 

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND THÀNH PHỐ GIAO 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị tham mưu thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố 

                   
12 Bắt 07 vụ đánh bạc = 36 đối tượng; 06 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy = 06 đối tượng; xử lý 02 cơ 

sở kinh doanh có điều kiện không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động; bắt 01 đối tượng truy nã... 
13 Xử lý 128 trường hợp, phạt tiền 342 triệu đồng 
14 Kiểm tra 20 cơ sở; trình UBND thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 

Cổ phần Mediamart, karaoke Bến Đợi; mở 02 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC 

cho 2.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; tổ chức 20 lượt tuyên truyền lưu động… 
15 Đăng ký kết hôn cho 155 trường hợp, đăng ký khai sinh cho 342 trường hợp, chứng thực cho 15.870 

trường hợp, cấp 1654 bản sao trích lục hộ tịch;.... Trợ giúp pháp lý miễn phí tại trụ sở cơ quan cho 06 

trường hợp. Hòa giải thành công 4/7 trường hợp. 
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giao hoàn thành trong tháng 5/2024, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kịp 

thời, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2024 

1. Tiếp tục tập trung cao phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân. Tổ chức 

thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ Xuân. Thu hoạch các cây trồng vụ Xuân, 

để trồng các cây trồng vụ Hè. Tập trung cao cho công tác tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn chó, mèo, đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo điều tiết nước phù hợp 

phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện năm 2024. Tiếp 

tục tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê 

điều trên địa bàn huyện. 

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Phối hợp với 

các sở ngành thành phố thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận 04 xã: Vĩnh An, 

Hùng Tiến, Tiền Phong, Thắng Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2024. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 08 

xã: Đồng Minh, Vĩnh Tiến, Tam Cường, Vĩnh An, Hùng Tiến, Tiền Phong, 

Thắng Thủy, Cao Minh. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, thành phố thẩm tra. 

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện; điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện đã được UBND thành phố phê 

duyệt. Tập trung thực hiện GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện 16. 

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Nhân Hòa, Tam Đa, Hùng Tiến, 

Tân Hưng, Lý Học và thị trấn Vĩnh Bảo (đấu giá lại), giá khởi điểm là 61,729 tỷ 

đồng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất lần đầu và GCNQSD đất nông 

nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Tập trung xử lý các vi phạm tồn tại trong quản lý, sử 

dụng đất trên địa bàn huyện; ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh mới.  

Duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các 

xã, thị trấn. Triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường 

định kì trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa 

bàn huyện năm 2024; thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

sau sử dụng trên địa bàn huyện.  

3. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, PCCC. Tập 

trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất đẩy mạnh phát triển sản xuất. Phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh 

                   
16 Dự án cải tạo mặt đê kết hợp làm đường giao thông đoạn đê Hữu sông Thái Bình; Dự án đầu tư xây dựng 

cầu vượt sông hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; 

Dự án xây dựng đường vào cụm Công nghiệp Giang Biên; Dự án đầu tư xây dựng đường từ đường tỉnh 354 

huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo; các dự án, công trình NTM kiểu mẫu. 
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tiến độ thực hiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt 

công tác thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển ngành nghề ở các xã, thị trấn. 

 Tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại; kiểm tra, kiểm soát 

thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn huyện xuất hóa đơn điện tử sau bán hàng cho khách hàng 

theo quy định.  

Đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 

công xây dựng các công trình; hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình 

hoàn thành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng các công trình 

xây dựng. Tổ chức cấp phép xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ trên 

địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo.  

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo TT ATGT, đặc 

biệt trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5. Rà soát, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ đã bị xuống cấp, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Chỉ đạo 

Điện lực Vĩnh Bảo, các doanh nghiệp, HTX kinh doanh điện cung cấp điện đầy 

đủ, an toàn, ổn định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Khoa học và 

Công nghệ; tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

Tiếp tục triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rươi và ổi lê Đông 

Tạ. 

 4. Hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2024. Ban hành 

quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các công trình sửa 

chữa năm 2024, một số dự án, công trình đầu tư công. Đẩy mạnh thực hiện 

nhiệm vụ thu ngân sách, tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ 

năm 2024, thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Đảm bảo chi thường xuyên, 

an sinh xã hội, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình đủ 

điều kiện. Tổng hợp quyết toán ngân sách huyện năm 2023; kiểm tra, phê duyệt 

quyết toán ngân sách năm 2023 các xã, thị trấn, các phòng ban, đơn vị. 

 5. Hoàn thiện Chương trình học kỳ II năm học 2023-2024 theo kế hoạch. 

Tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh khối 9 năm học 2023-2024; ôn thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm 

tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề các trường theo kế hoạch. Thu nhận hồ sơ đề 

nghị các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm học 2023-2024. Chỉ đạo các 

trường thực hiện nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông; tập trung thực 

hiện ký số văn bản. Tiếp tục tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non 

ngoài công lập trên địa bàn huyện. Tiếp tục tập trung xây dựng trường chuẩn 

quốc gia.  

 6. Tổ chức thi cổ động trực quan đợt I năm 2024, liên hoan Ca-Múa-Nhạc 

các xã, thị trấn năm 2024; trang trí, tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

TDTT chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa 
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Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024. Tổ chức thực hiện Dự án Chuyển đổi số huyện 

Vĩnh Bảo và công trình Tu sửa cấp thiết các hạng mục tại di tích quốc gia đặc 

biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các 

xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ 

công trực tuyến, ký số hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến. 

 7. Xây dựng Kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP theo chủ 

đề tháng hành động vì ATTP năm 2024. Tăng cường công tác truyền thông nâng 

cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh mùa xuân, hè. 

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo công tác thường trực 

cấp cứu. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030; triển khai chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân 

số trên địa bàn huyện năm 2024.  

8. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, người 

cao tuổi, người nghèo, các đối tượng BTXH, chi trả trợ cấp bảo đảm đúng đủ, 

kịp thời, an toàn. Tiếp tục hỗ trợ người có công, người nghèo có khó khăn về 

nhà ở. Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm 

ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” các cấp năm 2024. Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

pháp luật tại các doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, 

thực hiện tốt các mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em và tuyên truyền về bình đẳng 

giới.  

9. Tiếp tục thực hiện chuyển xếp lương và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập (đợt 2). Tổng hợp danh 

sách nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. Hoàn thiện hồ sơ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

2023-2025; rà soát bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện sáp 

nhập. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ 

dân phố đã hết nhiệm kỳ khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ. Ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024. Tăng cường nắm tình hình cơ 

sở về các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo. Thực hiện tốt công tác khen thưởng 

thường xuyên và đột xuất theo quy định. 

 10. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường 

công tác nắm tình hình địa bàn. Tổ chức mở lớp giáo dục QP&AN cho đối 

tượng 4 cấp huyện là Trưởng các dòng họ. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần - Kỹ 

thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt 

chính sách hậu phương quân đội. 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần 

phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Chủ động nắm tình hình tôn giáo, tình 

hình nội bộ quần chúng nhân dân. Triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh 
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với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 

nghiêm các vi phạm về TT ATGT. Tập trung thực hiện công tác PCCC; kiểm 

tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, các chợ, hộ gia đình thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống cháy nổ. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính 

phủ. 

Thực hiện tốt công tác tư pháp. Duy trì tốt công tác tiếp công dân; tập 

trung cao giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để phát sinh 

vụ việc phức tạp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024. 

Các nhiệm vụ công tác khác vẫn tiến hành bình thường; yêu cầu các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và các 

ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND thành phố; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Xuân Quang 
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DANH SÁCH 

TỶ LỆ KÝ SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

I CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH 

1 Huyện Vĩnh Bảo 493 493 479 100.00 97.16 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 68 68 68 100.00 100.00 

3 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
34 34 34 100.00 100.00 

4 Trung tâm GDNN-GDTX 20 20 20 100.00 100.00 

5 Phòng Tài chính – Kế hoạch 18 18 18 100.00 100.00 

6 Phòng Lao động TBXH 15 15 15 100.00 100.00 

7 Thanh tra huyện 14 14 14 100.00 100.00 

8 BQL dự án đầu tư xây dựng 13 13 13 100.00 100.00 

9 Phòng Tư pháp 12 12 12 100.00 100.00 

10 
BQL Di tích TT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
10 10 10 100.00 100.00 

11 Phòng Nội vụ 9 9 9 100.00 100.00 

12 Phòng Y tế 7 7 7 100.00 100.00 

13 
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
6 6 6 100.00 100.00 

14 Bảo hiểm xã hội Huyện 3 3 3 100.00 100.00 

15 Chi Cục thống kê Huyện 3 3 3 100.00 100.00 

16 
Văn phòng UBND và 

HĐND 
3 3 3 100.00 100.00 

17 
Công ty TNHH một thành 

viên KTCT Thủy lợi 
18 17 17 94.44 94.44 

18 Phòng Văn hóa – Thông tin 5 5 4 100.00 80.00 
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STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

19 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 9 8 8 88.89 88.89 

20 Trung tâm phát triển quỹ đất 7 7 3 100.00 42.86 

21 Văn phòng Đăng ký đất đai 1 1 0 100.00 0.00 

22 Đoàn Thanh niên 16 0 0 0 0.00 

23 Hạt Quản lý Đê điều 3 0 0 0 0.00 

24 Liên đoàn Lao động huyện 3 0 0 0 0.00 

25 
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 
2 0 0 0 0.00 

26 Công an Huyện 1 0 0 0 0.00 

II CÁC TRƯỜNG MẦM NON 

1 Trường MN Vinh Quang 1 1 1 100.00 100.00 

2 Trường MN Vĩnh Tiến 42 42 42 100.00 100.00 

3 Trường MN Hùng Tiến 31 31 31 100.00 100.00 

4 Trường MN Tam Đa 28 28 28 100.00 100.00 

5 Trường MN Tiền Phong 23 23 23 100.00 100.00 

6 Trường MN Nhân Hòa 10 10 10 100.00 100.00 

7 Trường MN Hiệp Hòa 14 14 14 100.00 100.00 

8 Trường MN Thắng Thủy 14 14 14 100.00 100.00 

9 Trường MN Hòa Bình  20 20 20 100.00 100.00 

10 Trường MN Hưng Nhân 13 13 13 100.00 100.00 

11 Trường MN Tam Cường 2 2 2 100.00 100.00 

12 Trường MN Dũng Tiến 17 17 17 100.00 100.00 
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STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

13 Trường MN Trấn Dương 17 17 17 100.00 100.00 

14 Trường MN Tân Liên 12 12 12 100.00 100.00 

15 Trường MN Vĩnh Long 16 16 16 100.00 100.00 

16 Trường MN Lý Học 8 8 8 100.00 100.00 

17 Trường MN Liên Am 11 11 11 100.00 100.00 

18 Trường MN Trung Lập 11 11 11 100.00 100.00 

19 Trường MN Cổ Am 9 9 9 100.00 100.00 

20 Trường MN Cộng Hiền 9 9 9 100.00 100.00 

21 
Trường MN Thị Trấn Vĩnh 

Bảo 
2 2 2 100.00 100.00 

22 Trường MN Vĩnh An 4 4 4 100.00 100.00 

23 Trường MN Thanh Lương 2 2 2 100.00 100.00 

24 Trường MN An Hòa  7 7 7 100.00 100.00 

25 Trường MN Đồng Minh 7 7 7 100.00 100.00 

26 Trường MN Giang Biên 7 7 7 100.00 100.00 

27 Trường MN Tân Hưng 7 7 7 100.00 100.00 

28 Trường MN Vĩnh Phong 7 7 7 100.00 100.00 

29 Trường MN Việt Tiến 3 3 3 100.00 100.00 

30 Trường MN Cao Minh 26 25 25 96.15 96.15 

III CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1 Trường TH Trung Lập 5 5 5 100.00 100.00 

2 Trường TH Nhân Hòa 25 25 25 100.00 100.00 



15 
 

 

STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

3 Trường TH Đồng Minh 16 16 16 100.00 100.00 

4 
Trường TH Vĩnh Long-

Thắng Thủy 
16 16 16 100.00 100.00 

5 
Trường TH Liên Am-Lý 

Học 
6 6 6 100.00 100.00 

6 Trường TH Dũng Tiến 15 15 15 100.00 100.00 

7 Trường TH An Hòa  19 19 19 100.00 100.00 

8 Trường TH Vĩnh An 18 18 18 100.00 100.00 

9 
Trường TH Thị Trấn Vĩnh 

Bảo 
15 15 15 100.00 100.00 

10 
Trường TH Vĩnh Phong-

Tiền Phong 
15 15 15 100.00 100.00 

11 Trường TH Tân Hưng 12 12 12 100.00 100.00 

12 Trường TH Cao Minh 13 13 13 100.00 100.00 

13 Trường TH Hiệp Hòa 13 13 13 100.00 100.00 

14 Trường TH Cộng Hiền 11 11 11 100.00 100.00 

15 Trường TH Hòa Bình 11 11 11 100.00 100.00 

16 Trường TH Tam Đa 10 10 10 100.00 100.00 

17 Trường TH Tân Liên 6 6 6 100.00 100.00 

18 Trường TH Thanh Lương 6 6 6 100.00 100.00 

19 Trường TH Việt Tiến 6 6 6 100.00 100.00 

20 Trường TH Tam Cường 9 9 9 100.00 100.00 

21 Trường TH Trấn Dương 9 9 9 100.00 100.00 

22 Trường TH Giang Biên 7 7 7 100.00 100.00 

23 
Trường TH Vĩnh Tiến-Cổ 

Am 
6 6 6 100.00 100.00 
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STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

24 Trường TH Vinh Quang 5 5 5 100.00 100.00 

25 Trường TH Hùng Tiến 11 11 8 100.00 72.73 

III CÁC TRƯỜNG THCS 

1 Trường THCS Tam Cường 15 15 15 100.00 100.00 

2 
Trường THCS Tân Hưng-

Thị trấn 
28 28 28 100.00 100.00 

3 
Trường THCS Cổ Am-Vĩnh 

Tiến 
23 23 23 100.00 100.00 

4 
Trường THCS Hòa Bình - 

Trấn Dương 
3 3 3 100.00 100.00 

5 
Trường THCS Vĩnh An-Tân 

Liên 
14 14 14 100.00 100.00 

6 
Trường TH&THCS Hưng 

Nhân 
10 10 10 100.00 100.00 

7 Trường THCS Cộng Hiền 10 10 10 100.00 100.00 

8 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
16 16 16 100.00 100.00 

9 Trường THCS An Hòa 18 18 18 100.00 100.00 

10 
Trường THCS Vinh Quang-

Thanh Lương 
10 10 10 100.00 100.00 

11 
Trường THCS Việt Tiến-

Trung Lập 
17 17 17 100.00 100.00 

12 
Trường THCS Lý Học - 

Liên Am-Cao Minh 
8 8 8 100.00 100.00 

13 
Trường THCS Thắng Thủy-

Vĩnh Long 
8 8 8 100.00 100.00 

14 
Trường THCS Nhân Hoà-

Tam Đa 
6 6 6 100.00 100.00 

15 Trường THCS Đồng Minh 6 6 6 100.00 100.00 

16 
Trường THCS Hiệp Hòa-

Hùng Tiến 
4 4 4 100.00 100.00 

17 
Trường THCS Tiền Phong-

Vĩnh Phong 
10 10 9 100.00 90.00 

18 Trường THCS Giang Biên 16 15 15 93.75 93.75 
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STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

19 Trường THCS Dũng Tiến 0 0 0 0 0 

II CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1 Xã Giang Biên 56 56 56 100.00 100.00 

2 Xã Tân Hưng 56 56 56 100.00 100.00 

3 Xã Tam Cường 52 52 52 100.00 100.00 

4 Thị Trấn Vĩnh Bảo 49 49 49 100.00 100.00 

5 Xã Hòa Bình 46 46 46 100.00 100.00 

6 Xã Vĩnh An 45 45 45 100.00 100.00 

7 Xã Vinh Quang 31 31 31 100.00 100.00 

8 Xã An Hòa 30 30 30 100.00 100.00 

9 Xã Cao Minh 41 41 41 100.00 100.00 

10 Xã Dũng Tiến 40 40 40 100.00 100.00 

11 Xã Liên Am 30 30 30 100.00 100.00 

12 Xã Lý Học 30 30 30 100.00 100.00 

13 Xã Trấn Dương 23 23 23 100.00 100.00 

14 Xã Tam Đa 27 27 27 100.00 100.00 

15 Xã Trung Lập 26 26 26 100.00 100.00 

16 Xã Vĩnh Tiến 22 22 22 100.00 100.00 

17 Xã Tân Liên 20 20 20 100.00 100.00 

18 Xã Thanh Lương 20 20 20 100.00 100.00 

19 Xã Hưng Nhân 19 19 19 100.00 100.00 
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STT Đơn vị 
Số văn 

bản đi 

Có ký 

số 

Lãnh 

đạo ký 

số 

Tỷ lệ ký 

số cơ 

quan 

Tỷ lệ ký 

số lãnh 

đạo 

20 Xã Cộng Hiền 18 18 18 100.00 100.00 

21 Xã Việt Tiến 19 19 19 100.00 100.00 

22 Xã Nhân Hòa 5 5 5 100.00 100.00 

23 Xã Tiền Phong 5 5 5 100.00 100.00 

24 Xã Đồng Minh 6 6 6 100.00 100.00 

25 Xã Vĩnh Phong 5 5 5 100.00 100.00 

26 Xã Cổ Am 10 10 10 100.00 100.00 

27 Xã Vĩnh Long 4 4 4 100.00 100.00 

28 Xã Hùng Tiến 81 81 78 100.00 96.30 

29 Xã Thắng Thủy 22 22 21 100.00 95.45 

30 Xã Hiệp Hòa 25 24 24 96.00 96.00 



BẢNG TỔNG HỢP 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM  

 

ST

T 

Tên dự án, 

công trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Tiến độ thực hiện 
Tỷ lệ  

HT (%) 
Khó khăn, vướng mắc Nhiệm vụ, Đề xuất  

1 

Dự án đầu tư cải 

tạo mặt đê kết 

hợp làm đường 

giao thông đoạn 

đê hữu sông 

Thái Bình (từ xã 

Tân Liên đến 

cầu Hàn), huyện 

Vĩnh Bảo 

269.159 

* Cống: Thi công hoàn thành xây mới 

hai cống qua đê: cống Tân Liên và cống 

Đông Quất; 

* Hạng mục nền, mặt đường:  Thi công 

hoàn thiện phần nền đường, đắp đất bệ 

phản áp, thi công mặt đường đến lớp cấp 

phối đá dăm loại 2 chiều dài gần 5km 

(đoạn từ Km10+920 đến Km15+839.47, 

trừ 260 m chưa có MB thi công từ Km 

14+700 đến Km 14+960); Thi công đào 

khuôn đường, đắp K95 nền đường, đắp 

đất K90 bệ phản áp phía sông và phía 

đồng từ mặt cắt H9-3 (Km9+300) đến 

mặt cắt 82 (Km10+920) dài khoảng 

1,6km; Thi công bóc phong hóa hữu cơ 

từ mặt cắt 10 (k8+720) đến mặt cắt H9-3 

(Km9+300) khoảng 0,6km. 

 

80% 

Năm 2024 thành phố không bố 

trí vốn cho dự án; nhu cầu vốn 

chi GPMB cần bổ sung 7.350 

triệu đồng để chi trả các hộ 

dân. 

- Đề nghị UBND thành phố, Sở Kế 

hoạch và đầu tư bố trí kính phí 

GPMB còn lại của dự án (khoảng 

7.350 triệu đồng) để chi trả tiền bồi 

thường GPMB cho các hộ dân còn 

lại, hoàn thành công tác GPMB trong 

quý 2/2024 để đảm bảo tiến độ dự 

án. 

- Các cơ quan hoàn thành kiểm kê, 

lập phương án bồi thường GPMB 

cho các hộ đất ở còn lại (xã Lý Học); 

UBND 4 xã: Tân Liên, Tam Đa, Lý 

Học, Tam Cường tăng cường vận 

động các hộ dân nhận tiền và bàn 

giao mặt bằng để thi công tiếp. 

- Đề nghị Công ty cổ phần cấp nước 

Hải Phòng - Chi nhánh cấp nước 

huyện Vĩnh Bảo di chuyển đường 

trục HDPE D50 và các đường nhánh 

vào các hộ dân thuộc xã Tân Liên; 

Điện lực Vĩnh Bảo di chuyển đường 

điện trên đê thuộc các xã: Tam 

Cường, Lý Học, Tam Đa, Tân Liên 

để bàn giao mặt bằng thi công cho 

nhà thầu. 

UBND thành phố đã có Quyết định số 

3064/QĐ - UBND ngày 02/10/2023 phê 

duyệt điều chỉnh dự án (do chi phí 

GPMB thực tế phát sinh tăng so với dự 

án đã duyệt và việc điều chỉnh giảm một 

số hạng mục). 

2 

Dự án Xây dựng 

cầu Lô Đông xã 

Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh Bảo 

165.908 
Hoàn thành các hạng mục 

 
100%  

Hoàn thành công tác hoàn công, 

quyết toán và giải ngân hết kế hoạch 

vốn dự án trước 30/6/2024. 

3 

Dự án: Xây 

dựng đoạn 

đường nối từ 

152.980 

Đã triển khai đúc cọc, tấm đan bê tông 

tại bãi đúc; thi công phần cống tiếp giáp 

QL 10: ép cừ larsen, san lấp cát, đặt 

21% 

Vị trí thi công khó khăn do 

đường hiện trạng nhỏ; tiến độ 

thi công chậm do vướng mắc 

- Tập trung cao công tác GPMB và 

thi công dự án; 

- Các cơ quan liên quan hoàn thành 



20 
 

 

ST

T 

Tên dự án, 

công trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Tiến độ thực hiện 
Tỷ lệ  

HT (%) 
Khó khăn, vướng mắc Nhiệm vụ, Đề xuất  

Cụm công 

nghiệp Giang 

Biên, xã Giang 

Biên, huyện 

Vĩnh Bảo đến 

Quốc Lộ 10 

cống dẫn dòng, ép cọc bê tông; thi công 

phần cọc bê tông mở rộng nền đường 

đoạn đầu tuyến giáp cụm công nghiệp. 

mặt bằng công tác kiểm đếm GPMB, lập trình 

thẩm định phê duyệt phương án 

GPMB và chi trả cho các hộ dân. 

- UBND xã Giang Biên tăng cường 

vận động tuyên truyền hộ dân nhận 

tiền, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh 

tiến độ thi công dự án. 

4 

Dự án XD nhà 

lớp học, chức 

năng và các 

công trình phụ 

trợ trường 

THPT Vĩnh Bảo 

35.445 

Đã thi công xong phần bê tông mái 4 

tầng; xây, trát tường tầng 1,2,3,4 nhà lớp 

học; bả tường trần trong nhà; cơ bản 

hoàn thành thi công bể PCCC, rãnh 

thoát nước, đổ bê tông sân. 

76%  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 

phấn đấu hoàn thành thi công và 

quyết toán dự án trong quý III/2024 

5 

Dự án xây dựng 

nhà làm việc trụ 

sở HĐND và 

UBND huyện 

Vĩnh Bảo 

176.616 

- Đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500; 

 - Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp 

giấy phép môi trường số 1291/GPMT – 

UBND ngày 19/4/2024.;  

- Đã trình sở ngành thành phố thẩm định 

hồ sơ dự án (bước BCNCKT); đã trình 

Sở Tài chính hồ sơ xin phá dỡ một số 

công trình hiện trạng. 

  

 

Trình tự hồ sơ dự án dân dụng 

nhóm B nên thời gian trình hồ 

sơ kéo dài 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ trình 

thẩm định hồ sơ phấn đấu khởi công 

dự án trong tháng 8/2024. 

6 

Các Dự án Xây 

dựng các công 

trình thực hiện 

tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu 

mẫu tại 07 xã 

năm 2022-2023 

 
Các dự án tại 7 xã: Nhân Hòa, Liên Am, 

Lý Học, Vĩnh Long, Hiệp Hòa, Vĩnh 

Phong, Tân Hưng đã hoàn thành thi 

công; đã trình hồ sơ hoàn công các sở 

ngành thành phố và tiếp tục hoàn thiện 

hồ sơ quyết toán. 

100% 

Thực hiện công văn số 

2953/UBND - NN ngày 

24/11/2023 của UBND thành 

phố, 5 xã có hệ thống hạ tầng 

điện trung thế, trạm biến áp 

cần di chuyển  

Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn 

thành di chuyển hạ tầng điện trung 

thế, trạm biến áp; hoàn thành hồ sơ 

quyết toán chi phí GPMB và di 

chuyển điện trước ngày 25/4/2024 để 

đảm bảo tiến độ quyết toán dự án. 

 

7 
Các Dự án Xây 

dựng các công 
 

Đã triển khai thi công tại 8/8 xã, khối 

lượng hoàn thành bình quân ước đến 
66%  

- Công tác xác định nguồn gốc 

đất, ký đơn hiến đất của một 

- Trung tâm phát triển quỹ đất đôn 

đốc đơn vị di chuyển điện kịp thời 
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ST

T 

Tên dự án, 

công trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Tiến độ thực hiện 
Tỷ lệ  

HT (%) 
Khó khăn, vướng mắc Nhiệm vụ, Đề xuất  

trình thực hiện 

tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu 

mẫu tại 08 xã 

năm 2023 -2024 

30/4/2024 đạt 66% (xã Đồng Minh: 

87%; Tiền Phong: 82%; Thắng Thủy: 

69%; Vĩnh An: 67%; Cao Minh:66%; 

Vĩnh Tiến 56%; Hùng Tiến: 52%; Tam 

Cường: 48%) 

số xã còn chậm, tỷ lệ  phương 

án hỗ trợ GPMB được phê 

duyệt, chi trả tiền GPMB của 

một số xã đạt thấp. 

- Công tác di chuyển hạ tầng 

điện mới triển khai từ cuối 

tháng 3; một số xã tiến độ di 

chuyển điện còn chậm. 

- Một số xã chi phí GPMB 

tăng cao so với dự án (Tam 

Cường, Hùng Tiến, Tiền 

Phong, Cao Minh) 

(hạ thế, trung thế);  

- UBND các xã tập trung cao, quyết 

liệt công tác GPMB để đẩy nhanh 

tiến độ thi công dự án 
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